
 

S T.  BO NI FACE CHURCH  * VI ETNAMES E *  Ch ư ơ n g  Tr ìn h  Việ t  Ng ữ  
1 2 0  N.  Ja ns s  S t re e t ,  An a he im ,  CA 9 2 8 4 0   

Lịc h  Tr ìn h  N iê n  Họ c  2 0 1 3 - 2 0 1 4  
 
Thầy/Cô:__Trần Khuyến_____________          Lớp__7_______        Phòng __D____ 
 

# Ngà y Bài Dạy Bài Tập  
1 Sep 14 Khai giảng- Họp Phụ Huynh Học Sinh Viết một đoạn văn mô tả những sinh 

hoạt của em trong mùa hè vừa qua. 

2 Sep 21 Bài học 1: Sông Cửu Long B1-5 
Hãy viết tiểu sử của mình 

3 Sep 28 Bài học 2: Hát Vọng Cổ B 1-5 
Đặt câu với chữ 1-8 
Đặt câu đầy đủ với dấu phẩy 

 Oct 05 NO CLASS - Tu  Nghiệp- Hộ i thảo   

4 Oct 12 Chụp Hình Niên Khóa 2011 -2012  

5 Oct 19 Bài học 3: Công Chúa Huyền Trân B 1-10 
Điền vào chỗ trống 1-8 
Đặt câu với các chữ 1-8 

6 Oct 26 Bài học 4: Việt Nam Cộng Hòa B 1-6 
Đặt câu với các chữ 1-5 
Luận Văn Đ 

7 Nov 02 Bài học 5: Đạo Hiếu B 1-5 
Đặt câu với chữ 1-8 
Luận Văn Đ 

8 Nov 9 Bài học 6: Vịnh Hạ Long B 1-5 
Đặt câu với các chữ 1-6  

9 Nov 16 Bài học 7: Kháng Chiến Lam Sơn B 1-9 
Điền vào chỗ trống 1-13 
Đặt câu với các chữ 1-7  

10 Nov 23 Bài học 8: Nước Mắm B 1-6 
Đặt câu với chữ 1-8 
Luận Văn Đ 

 Nov 30 NO CLASS -  Thanksgiving - Mừng lễ Tạ Ơn  

11 Dec 07 Bài học 9: Ý Nghĩa Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ B 1-5 
Đặt câu với chữ 1-8 
Luận Văn Đ 

12 Dec 14 THI HỌC KỲ 1  

 Dec 21 Bài học 10: Thờ Cúng Tổ Tiên B 1-6 
Đặt câu với chữ 1-8 
Luận Văn Đ 

 Dec 28 NO CLASS – Christmas – Mừng Chúa Giáng Sinh  



 

13 Jan 4 NO CLASS – New Year- Mừng Năm Mới  

14 Jan 11 Bài học 11: Sông Hồng B 1-7 
Đặt câu với chữ 1-8 
Luận Văn Đ 

15 Jan 18 Bài học 12: Vua Lê Thái Tổ B 1-11 
Đặt câu với chữ 1-8 
Luận Văn Đ 

16 Jan 25 Bài học 13: Ca Dao B 1-5 
Đặt câu với chữ 1-8 
Luận Văn Đ 

 Feb 1 NO CLASS – Tết Việt Nam  

17 Feb 08 Bài học 14: Giỗ Tổ Hùng Vương B 1-7 
Đặt câu với chữ 1-8 
Luận Văn Đ 

18 Feb 15 Bài học 15: Tây Nguyên B 1-5 
Đặt câu với chữ 1-8 
Luận Văn Đ 

19 Feb 22 Bài học 16: Nguyễn Trãi B 1-13 
Điền vào chỗ trống 1-13 
Đặt câu với chữ 1-8 

20 Mar 1 Bài học 17: Tranh Đấu Cho Nhân Quyền Việt Nam B 1-4 
Đặt câu với chữ 1-8 
Luận Văn Đ 

21 Mar 8 Bài học 18: Học Tiếng Việt Là Cần Thiết B 1-5 
Đặt câu với chữ 1-7 
Luận Văn Đ 

 Mar 15 NO CLASS – Tu Nghiệp – Hội thảo  

22 Mar 22 THI HỌC KỲ 2  

23 Mar 29 Học Việt Ngữ Bằng Hệ Thống Luận – Đề Tài 1 Bài được cho trong lớp theo đề tài 
thảo luận. 

24 Apr 5 Học Việt Ngữ Bằng Hệ Thống Luận – Đề Tài 2 Bài được cho trong lớp theo đề tài 
thảo luận. 

25 Apr 12 Học Việt Ngữ Bằng Hệ Thống Luận – Đề Tài 3 Bài được cho trong lớp theo đề tài 
thảo luận. 

 Apr 19 NO CLASS - Eas te r – Mừ ng  Chúa  Phục  Sinh   

 Apr 26 NO CLASS - Hội Chợ Giáo Xứ  

26 May 3 Học Việt Ngữ Bằng Hệ Thống Luận – Đề Tài 4 Bài được cho trong lớp theo đề tài 
thảo luận. 

27 May 10 Học Việt Ngữ Bằng Hệ Thống Luận – Đề Tài 5 Bài được cho trong lớp theo đề tài 
thảo luận. 

28 May 17 Học Việt Ngữ Bằng Hệ Thống Luận – Đề Tài 6 Bài được cho trong lớp theo đề tài 
thảo luận. 

29 May 24 Thi Cuố i Khoá   



 

30 May 31 Memoria l Day  

31 Jun 7 Học Việt Ngữ Bằng Hệ Thống Luận – Đề Tài 7 Bài được cho trong lớp theo đề tài 
thảo luận. 

32 Jun 14 Bế Giảng- Họp PHHS- Phát Tín chỉ - Học Bạ  
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